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LÒI NÓ I Đ Ẩ U

Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại 
hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo 
dục, đặc biệt coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và giáo viên là 
khâu then chốt.

Để tạo cd so  pháp lý cho khâu then chốt nêu trên phát huy tác dụng, góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đổi mới ngành giáo dục và đào tạo, Chính phủ, các Bộ, 
ngành liên quan đã ban hành mới, sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản pháp luật quy định về 
tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý trong ngành giáo dục và học sinh, sinh viên 
các cấp học. Mới nhất có: Thõng tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành 
quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, 
trưòng tiểu học đạt chuẩn quốc gia; Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 
ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, 
cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT ngày 12/12/2012 
về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo 
viên trung học phổ thông trình độ đại học; Công văn số 8270/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 
04/12/2012 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp 
chuyên nghiệp theo Thông tư số  08/2012/TT-BGDĐT; Thông tư  s ố  41/2012/TT-BGDĐT 
ngày 19/11/2012 sửa đồi, bổ sung một số  điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc 
gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ 
trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư sô' 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/9/2012 sửa 
đổi, bổ sung một số  điều của Thông tư số  16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ 
trưởng Bộ G iáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt 
tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo SƯ; Thông tư  s ố  
07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012 hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ 
xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dãn, Nhà giáo Ưu tú; C ông  văn s ố  630/BGDĐT- 
N G C B Q LG D  ngày 16/02/2012 về việc hưóng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưỏng các 
trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TT GDTX,...

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, 
nhà nưốc về giáo dục và đào tạo, đổng thời giúp cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, 
học sinh, sinh viên nắm vững quy chuẩn để đánh giá, xếp loại, Nhà xuất bản Lao động 
xuất bản cuốn sách: “H ệ thống  các văn bản quy d ịnh  vé  tiêu  chuẩn  dánh g iá , xếp  lo ạ i 
cán  b ộ  quản lý  trong  ngành g iá o  dục, nhà g iáo, học s in h  - s in h  v iê n ”.

Nội dung cuốn sách gồm các phần:

Phần thứ nhất: Quy định mới về tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý trong 
ngành giáo dục

Phần thứ hai: Quy định mới về tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại giáo viên, học sinh,
sinh viên

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

NHÀ XUẤT BẢN
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M Ụ C  LỤC
Trang

Phẩn thứ nhất 
QUY BỊNH MỚI VÊ TIẺU CHUẨN DẤNH GlA, 

XẾP LOẠI CÂN Bộ quàn lý trong ngành GlAO dục

1 Công văn số  630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ 11
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xốp loại phó hiệu trưởng các 
trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TT GDTX

2. Cõng văn sô' 3619/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Bộ 14 
G iáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non 
theo Thông tư sô' 17/2011/TT BGDĐT

3. Công văn số  3256/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ 42 
G iáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường 
tiểu học theo Thông tư số  14/2011/TT-BGDĐT

4. Thông tư số  17/2011/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giáo 60 
dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non

5. Thông tư sô' 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giáo 66 
dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng truởng tiểu học

Phán thú hai
QUY BỊNH Mứl vê TIẼU chuẩn bánh  giá, xếp  loại giáo viên, HQC sinh , sinh viễn 

Mục I. Quy dinh chung
6 Thông tư số  41/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo 81 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số  điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi 
cấp quốc gia ban hành kèm theo Thổng tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 
11 năm 2011 của Bộ truởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

7- Thông tư số  30/2012/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo 84 
dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Thông tư số  16/2009/TT- 
BG D Đ T  ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ G iáo dục và Đào tạo 
quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ 
nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

8. Quyết định số  20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng 89 
chính phủ sửa đổi, bồ sung một số điều của "quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ 
nhiệm, miễn nhiệm chút danh giáo sư, phó giáo SƯ’ ban hành kèm theo Quyết 
đình số  174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

9. Thông tư số  07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo 93 
dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh 
hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
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10. Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành quy chê' thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Mục II. Tiíu chuẩn dành giá, x íp  loại giáo vién, trẻ mẩm non

11. Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành quy chế bổi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, 
phổ thông và giáo dục thường xuyên

12. Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Điểu lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non

13. Thông tư sô 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng 
giáo dục trường mầm non

14. Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo 
dục và đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục 
trường mầm non

Mục III. Titu chuẩn đánh giá, xép loại giáo vién, học sinh tiếu học

15. Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường 
tiểu học đạt mức chất lưạng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

16. Thông tư sô' 67/2011HT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá truờng tiểu học

17. Thông tư liên tịch sô' 18/2011 /TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28 tháng 4 năm
2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Y  tế quy định các nội dung đánh giá 
công tác y tế tại các trưòng tiểu học, trưởng trung học cơ sở, trường trung học 
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

18. Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

19. Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưỏng 
Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mẩm non và 
giáo viên phổ thông công lập

Mục IV. Tièu chuẩn đánh giá, xíp loại giáo viẽn, học sinh trung học co sở, trung học 
phố thông, trung tâm giáo dục thường xuyỄn

20. Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT ngày 12/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào 
tạo giáo viên trung học phổ thõng trình độ đại học

21. Thõng tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo 
dục và đào Tạo Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường 
trung học phổ thông và trường phổ thõng có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
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22 Thông tư sô' 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giả chất lượng giáo dục 
và quy trinh, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, 
cơ sở giáo dục thường xuyên

23. Thông tư sô’ 15/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục 
thường xuyên

24. Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ 
sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

25. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giảo 
dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở 
và học sinh trung học phổ thông

26. Thõng tư số 51/2011/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học 
sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

27. Quyết định sô' 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ G iáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên 
theo học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung 
học phổ thông

Mục V. TIAu chuẩn dánh giá, xếp loại giáo vitn, học sinh đạl học, cao đẳng, trung c íp  
chuyên nghiệp và co s i  đào tạo dạy nghế

28. Thõng tư sô' 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo 
dục và Tạo đào Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất 
lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

29. Công văn s ố  8270/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 04 tháng 12 năm 2012 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng lục sư phạm 
cua giảo viên trung cấp chuyền nghiệp theo Thông tứ số  08/2012/TT-BGDĐT

30. Thông tư số  43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo 
dục và đào tạo ban hành điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục 
phổ thông và giáo dục thưởng xuyên

31. Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số  điều của Quyết định số  65/2007/QĐ- 
BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưỏng Bộ G iáo dục và Đào tạo 
ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; 
Quyết định số  66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng 
Bộ G iáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
giáo dục trường cao dẳng; Quyết định số  67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng
11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ G iáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về 
tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

32. Quyêt định sô 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ
trưởng Bộ G iáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc đánh giá, xếp loại 
thể lực học sinh, sinh viên
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